	DANH MỤC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NGUỔN CÂN ĐỐI NSĐP VÀ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU KHÁC NĂM 2007 TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Nghị quyết số: 85/2006/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Lai Châu khóa XII kỳ họp thứ 9 về kế hoạch đầu tư XDCB năm 2007)
ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian KC-HT
	Kế hoạch 2007
	Ghi chú

	Dự
án
	Đề
mục
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2

	
	
	Tổng số
	
	
	12.168
	

	
	1
	Vốn cân đối NSĐP
	
	
	5.900
	

	1
	1
	Trường quân sự địa phương tỉnh
	T.x Lai Châu
	2007
	2.000
	

	2
	2
	Công trường lao động xá hội huyện Mường Tè
	Mường Tè
	2007
	1.050
	

	3
	3
	Công trường lao động xã hội huyện Sìn Hổ
	Sin Hó
	2007
	1.050
	

	4
	4
	Công trường lao động xã hội huyện Phong Thổ
	Phong Thổ
	2007
	900
	

	5
	5
	Công trường lao động xã hội huyện Tam Đường
	Tam Đường
	2007
	900
	

	
	II
	Vốn đẩu tư thực hiện NQ 37
	
	
	2.262
	

	6
	1
	Cầu treo và đường vào nhà văn hoả Bản Lướt - Mường Kim
	Than Uyên
	2007
	300
	

	7
	2
	Đường QL4D đi nghĩa trang th xã Lai Châu
	T.x Lai Châu
	2007
	1.562
	

	8
	3
	Kho thuốc bảo vệ thực vật Thị xã Lai Châu
	T.x Lai Chảu
	2007
	400
	

	
	III
	Đầu tư hạ tầng tỉnh, huyện mới chia tách
	
	
	4.006
	

	9
	1
	Nghĩa trang nhãn dân Thị trấn Tam Đường
	Tam Đường
	2007
	1.000
	

	10
	2
	San nénTrung tâm hỗ trợ việc làm Nông dân - Hội nòng dân tỉnh
	T.x Lai Châu
	2007
	206
	

	11
	3
	Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính huyện Phong Thổ
	Phong Thổ
	2007
	2.800
	


	DANH MỤC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NGUỔN CÂN ĐỐI NSĐP
VÀ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU KHÁC KHÔNG ĐỦ THỦ TỤC ĐẦU TƯ NĂM 2007 TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Nghị quyết 85/2006NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Lai Châu khóa XII kỳ họp thứ 9về kế hoạch đầu tư XDCB năm 2007)
ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh Mục
	Đia điếm
xây dựng
	Thời gian
KC-HT
	Kế hoạch 2007
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	Dự
	Đề
	
	
	
	
	

	án
	mục
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2

	
	
	Tổng sô
	
	
	73.294
	

	
	I
	Vốn cân đối NSĐP
	
	
	1.000
	

	1
	1
	Nhà khách huyện Sìn Hổ
	Sìn Hô
	2007
	
	

	
	II
	Vốn đầu tư thực hiện NQ 37
	
	
	800
	

	2
	1
	Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh
	T.x Lai Cháu
	2007
	
	

	3
	2
	Trung tâm thanh thiếu niên tỉnh (Đối ứng với TW đoàn Thanh Niên) (1)
	T.x Lai Châu
	2007
	
	

	
	III
	Vốn đầu tư thực hiện QĐ 120/TTg
	
	
	8.000
	

	4
	1
	Đường Thu Lũm - u Ma Tu Khoòng - Biên giới Việt Trung (1)
	Mương Tè
	2007
	
	

	
	IV
	Đầu tư hạ tầng tỉnh, huyện mới chia tách
	
	
	34.594
	

	5
	1
	Hạng mục phụ trợ khu trụ sở huyện Tam Đường (1)
	Tam Đường
	2007
	
	

	6
	2
	Đường nội thị huyện Tam Đường (đường 20,5m) (1)
	Tam Đường
	2007
	
	

	7
	'ỉ
	Quảng trường trung tâm, hạng mục phụ trợ Trung
	
	
	
	

	
	
	tâm hội nghị huyện Phong Thổ thị trán Phong Thổ (1)
	
	
	
	

	8
	4
	Nghĩa trang nhãn dân thị trấn Phong Thổ (1)
	Phong Thổ
	2007
	
	

	9
	5
	San gạt mặt bằng khu dân cư số 2 giai đoan II
	ĩ.x Lai Chàu
	2007
	
	

	10
	6
	Công trình hợp khối trụ sở các cơ quan tỉnh (1)
	T.X Lai Châu
	07-08
	
	

	11
	7
	San gạt mặt bằng hai bên đường Ao Cả Bác Hồ
	T.x Lai Châu
	2007
	
	

	12
	8
	Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC tại trung tâm hành chính tỉnh
	T.X Lai Châu
	2007
	
	

	13
	9
	San nền, các hạng mục phụ trợ Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường tỉnh Lai Châu (hỗ trợ)
	T.x Lai Châu
	2007
	
	

	14
	10
	San mặt bằng Trụ sở làm việc Sở Y tế và các cơ
	
	
	
	

	
	
	quan trực thuộc
	
	
	
	

	15
	11
	Đường Thanh Niên - Ao cá Bác Hổ
	T.x Lai Châu
	2007
	
	

	16
	12
	Đường nối khu dân cư số 2,6 số 4 thị xã Lai Châu
	T.x Lai Châu
	2007
	
	

	
	
	(giai đoạn I)
Cấp nước sinh hoạt tuyến 2 nguồn Nùng Nàng phường Quyết Thắng thị xã Lai Châu
	T.x Lai Châu
	
	
	

	17
	13
	
	
	2007
	
	

	18
	14
	Cấp nước sinh hoạt khu dân cư hai bên đường Ao cá Bác Hồ thị xã Lai châu
	T.x Lai Châu
	2007
	
	


	STT
	Danh Mục
	Địa điểm
xây dựng
	Thời gian
KC-HT
	
	

	
	
	
	
	Kế hoạch 2007
	Ghi chú

	Dự
án
	Đề
mục
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2

	19
	15
	Cấp nước sinh hoạt khu dân cư số 4
	T.x Lai Châu
	2007
	
	

	20
	16
	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 2 giai đoạn II (Giao thông, cấp, thoát nước ) (1)
	T.x Lai Châu
	2007
	
	

	
	
	Thảm nhựa đường xung quanh Quảng trường Nhân
	
	
	
	

	21
	17
	dân, đường lên tháp truyền hình, Thanh Niên, Vừa A Dính, đường Ao cá Bác Hồ thị xã Lai Châu (1)
	T.x Lai Châu
	2007
	
	

	22
	18
	Nút giao thông đường Trần Phú - QL 4D (1)
	T.x Lai Châu
	2007
	
	

	23
	19
	San mặt bằng và đường liền kề đất công cộng khu dân cư số 5(1)
	T.x Lai Châu
	2007
	
	

	24
	20
	Điện chiếu sáng đường Trân Phú (1)
	T.x Lai Châu
	2007
	
	

	25
	21
	Bãi rác thải thị xã Lai Châu (1)
	T.x Lai Châu
	2007
	
	

	
	V
	Đẩu tư hạ tầng kinh tế cửa khẩu
	
	
	1.400
	

	26
	1
	Đường + kè bảo vệ khu trung tâm thương mại cửa khẩu Ma Lù Thàng (1)
	Phong Thổ
	2007
	
	

	27
	2
	Cổng chính cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng giai đoạn II (1)
	Phong Thổ
	2007
	
	

	
	VI
	Đầu tư y tế tỉnh, huyện
	
	
	7.000
	

	28
	1
	Bệnh viện đa khoa Tam Đường (1)
	Tam Đương
	2007
	
	

	
	VII
	Đẩu tư hạ tầng du lịch
	
	
	9.000
	

	29
	1
	Cơ sở hạ táng Động khu vực Đường đi Sìn Hỗ(1)
	T.x Lai Châu
	2007
	
	

	30
	2
	Cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông nội thị thị tứ Mường So
	Phong Thổ
	2007
	
	

	31
	3
	Hồ công viên và đường quanh hồ số 1(1)
	T.x Lai Châu
	2007
	
	

	
	VIII
	Đầu tư phủ sóng phát thanh truyền hình
	
	
	2.000
	

	32
	1
	Trung tâm truyền dẫn phát sóng (1)
	T.x Lai Châu
	2007
	
	

	
	IX
	Đầu tư trung tâm giáo dục lao động XH
	
	
	2.000
	

	33
	1
	Trung tâm 05, 06 tỉnh Lai Châu (1)
Đầu tư hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, hạ tâng
	T.x Lai Châu
	2007
	
	

	
	X
	giống thuỷ sản, cây trồng vật nuôi và cây lâm nghiệp
	
	
	4.500
	

	34
	1
	Hồ công viên số 2 Thị xã Lai Châu (1)
	T.x Lai Châu
	2007
	
	

	
	XI
	Đầu tư hạ tầng chợ
	
	
	3.000
	

	35
	1
	Cơ sở hạ tầng chợ trung tâm thị trấn Mường Tè
	Mương Tè
	2007
	
	

	36
	2
	Cơ sở hạ tắng Trung tâm thương mại tỉnh (1)
	T.x Lai Châu
	2006
	
	

	Ghi chú:
(1). Dư án chưa có quyết định đầu tư.


